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DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NGÀY 31/12/2025 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

   LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN DÂN GIAN (Gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân 

gian khác)  

Tổng số: 47 di sản (tồn tại và thực hành tại 317 địa điểm), trong đó: 

- Dân tộc Tày: 15 di sản; 

- Dân tộc Nùng: 09 di sản; 

- Dân tộc Mông: 06 di sản; 

- Dân tộc Dao: 11 di sản; 

- Dân tộc Lô Lô: 03 di sản; 

- Dân tộc Sán Chỉ: 03 di sản. 

 

STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

I DÂN TỘC TÀY                 

1 Lượn cọi Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo,  Bảo Lạc,  Cô Ba,  

Xuân Trường, Khánh Xuân,  Huy 

Giáp,  Sơn Lộ,  Nam Quang,  Quảng 

Lâm,  Yên Thổ, Lý Bôn, Bảo Lâm, 

Trường Hà, Đức Long, Vinh Quý, Lý 

Quốc,  Hạ Lang, Quang Long, Quảng 

Uyên,  Hạnh Phúc, các phường: Tân 

Giang,  Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

Di sản “Lượn 

Cọi” của người 

Tày tại các xã: 

Yên Thổ, Nam 

Quang, Quảng 

Lâm, huyện Bảo 

Lâm (nay là 3 xã 

Yên Thổ, Nam 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

Quang, Quảng 

Lâm)  tỉnh Cao 

Bằng được đưa 

vào Danh mục 

Di sản văn hóa 

phi vật thể quốc 

gia (Quyết định 

số: 234/QĐ-

BVHTTDL ngày 

14/02/2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

2 Lượn bạn Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Bảo Lạc,  

Khánh Xuân,  Vinh Quý,  Hạ Lang,  

Lý Quốc,  Quang Long.  

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 

 

3 Hát Then (đàn 

tính) 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh 

Xuân, Hoà An, Bạch Đằng, Nguyên 

Bình,  Minh Tâm,  Tam Kim,  Hạ 

Lang,  Quang Long, Vinh Quý, Thạch 

An,  Trường Hà, Đức Long, Đàm 

Thủy; các phường: Thục Phán, Nùng 

Trí Cao,  Tân Giang. 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 

 

4 Múa Sluông Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng   Xã Bảo Lạc Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

hiện đang có nguy cơ 

mai một. 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

5 Hát Quan 

lang 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Cô Ba, Khánh Xuân, Bảo 

Lạc,  Vinh Quý, Hạ Lang, Nguyên 

Bình,  Tam Kim; phường Thục Phán. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

6 Hát Phong slư Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Khánh Xuân, Thông Nông,  

Hoà An, Nguyễn Huệ, Hạ Lang,  Lý 

Quốc, Vinh Quý, Quang Long,  Phục 

Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập,  Quảng 

Uyên, Hạnh Phúc, Quang Hán,  Trà 

Lĩnh, Quang Trung, Minh Khai,  

Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An,  

Đông Khê, Đức Long, Đoài Dương,  

Trùng Khánh, Đàm Thủy, Đình 

Phong,  Tam Kim; các phường: Thục 

Phán,  Tân Giang,  Nùng Trí Cao. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

 

7 Đàn tính Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hoà An, Minh Tâm,  Hạ 

Lang,   Quang Long, Vinh Quý,  Phục 

Hòa,  Bế Văn Đàn,  Thạch An,  Đông 

Khê,  Tam Kim. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

8 Lượn Ngạn Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Phục Hòa,  Bế Văn Đàn,  Độc 

Lập, Quảng Uyên, Hạnh Phúc, Quang 

Hán, Trà Lĩnh. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

 

9 Lượn pjac nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Phường Thục Phán Di sản có nguy cơ mai 

một. 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

10 Hát ru Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Thạch An Di sản có nguy cơ mai 

một. 
 

11 Lượn Slương Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Thạch An, Phục Hoà, Minh 

Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Đông 

Khê,  Đức Long. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

12 Lượn Nàng 

Hai 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Thạch An Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

13 Lượn Then 

Pạc lài 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Trà Lĩnh, Vinh Quý, Quang 

Long,  Độc Lập. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

14 Lượn then 

   

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng   Các xã: Đoài Dương, Trùng Khánh,  

Đàm Thủy, Đình Phong, Thông 

Nông, Trường Hà, Quang Hán,  

Quang Trung,  Trà Lĩnh. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

15 Nhạc  (hát 

trong đám 

tang) 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Độc Lập,  Lý Quốc.  Đang tồn tại trong 

cộng đồng, tuy nhiên di 

sản nguy cơ mai một 

cao. 

 

II DÂN TỘC NÙNG 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

1 Lượn Nàng ới Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba,  Bảo Lạc, 

Xuân Trường, Khánh Xuân, Cần Yên, 

Nam Tuấn, Thành Công, Tĩnh Túc, 

Bảo Lâm, Yên Thổ, Cốc Pàng, 

Trường Hà; phường Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

2 Dá Hai Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Bảo Lạc,  Lũng Nặm, Trùng 

Khánh, Thông Nông, Trà Lĩnh, Hạnh 

Phúc, Tân Giang. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

3 Hà Lều Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Tam Kim, Phục Hoà, Trùng 

Khánh, Đoài Dương, Quang Hán, Trà 

Lĩnh,  Quảng Uyên,  Bế Văn Đàn,  

Độc Lập, Hạ Lang, Vinh Quý,  Quang 

Long, Tổng Cọt, Lũng Nặm, Hà 

Quảng; các phường: Thục Phán, Nùng 

Trí Cao. 

 Đang tồn tại trong 

cộng đồng, tuy nhiên di 

sản nguy cơ mai một 

cao. 

 

4 Pựt Lằn Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Tam Kim, Lũng Nặm, Đoài 

Dương,  Đình Phong,  Đức Long. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

 

5 Hát Sli giang Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Lũng Nặm, Quảng Hoà,  Trà 

Lĩnh, Đoài Dương, Trùng Khánh,  

Tổng Cọt, Quang Trung. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

6 Hèo phươn Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Quảng Hoà, Trà Lĩnh, Hạnh 

Phúc, Bế Văn Đàn,  Quảng Uyên,  

Độc Lập 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

7 Lượn sli Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Đức Long Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

8 Lượn Khen lài Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Hạ Lang Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

9 Múa Khẩu 

sliều 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Độc Lập Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

III DÂN TỘC MÔNG 

1 Nghệ thuật 

múa khèn, 

thổi khèn 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Xuân 

Trường, Khánh Xuân, Sơn Lộ, Hoà 

An,  Nguyễn Huệ, Quảng Lâm,  Bảo 

Lâm, Lý Bôn, Hà Quảng, Lũng Nặm, 

Trường Hà, Trà Lĩnh, Tam Kim. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một cao. 

 

2 Nghệ thuật 

thổi kèn lá 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Xuân 

Trường, Cốc Pàng,  Huy Giáp,  Sơn 

Lộ, Cần Yên, Thông Nông, Nguyên 

Bình,  Nguyễn Huệ, Nam Tuấn. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

3 Kéo nhị Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Xã Xuân Trường  Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

4 Nghệ thuật 

thổi sáo  

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Xuân Trường,  

Bảo Lạc, Quang Trung, Trà Lĩnh, 

Minh Tâm. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

5 Hát dân ca Hải 

câu siêu 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Xuân 

Trường, Khánh Xuân, Cốc Pàng,  Huy 

Giáp,  Hoà An. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

6 Dân ca Mông 

(Hải Pè Lù, 

Hải Câu xia) 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Minh Tâm, Trà Lĩnh, Quảng 

Lâm, Bảo Lâm, Lý Bôn, Nguyễn Huệ, 

Trường Hà, Lũng Nặm, Cần Yên, 

Thông Nông, Thanh Long. 

 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

IV DÂN TỘC DAO 

1 Hát Páo Dung Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Nguyên Bình,  

Phan Thanh, Tĩnh Túc, Thành Công,  

Bạch Đằng,  Tam Kim,  Nguyễn Huệ. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

2 Hát Tộ Dung Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Nguyên Bình,  

Tam Kim, Phan Thanh, Tĩnh Túc,  

Thành Công, Bạch Đằng, Nguyễn 

Huệ. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

3 Hát Coóng 

Dung 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Nguyên Bình,  

Phan Thanh, Tĩnh Túc, Thành Công, 

Bạch Đằng, Tam Kim,  Nguyễn Huệ. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

 

4 Hát Coóng 

Phây 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Khánh Xuân,  

Tĩnh Túc, Minh Tâm, Ca Thành, 

Nguyên Bình, Tam Kim. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

 

5 Hát Phầy Sáng Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Khánh Xuân, 

Tĩnh Túc,  Nguyên Bình. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

6 Hát Phầy Om Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Hưng Đạo Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

7 Múa trong lễ 

cấp sắc 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Khánh Xuân,  

Bảo Lạc,   Huy Giáp,  Sơn Lộ,  Tam 

Kim. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

8 Thổi kèn  

Phàn Tỵ 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng   Các xã: Xuân Trường, Tĩnh Túc,  

Nguyên Bình,  Tam Kim. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

9 Dân ca trong 

lễ cấp sắc dân 

tộc Dao 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng   Các xã: Yên Thổ,  Bảo Lâm. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

10 Các điệu múa 

trong lễ cấp 

sắc dân tộc 

Dao 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng   Các xã: Yên Thổ,  Bảo Lâm. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

11 Phầy Lủi Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Xã Tam Kim Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

V DÂN TỘC LÔ LÔ 

1 Các điệu múa 

trong tang ma 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  

 

 Các xã: Hưng Đạo,  Bảo Lạc, Cô Ba,  

Cốc Pàng. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

2 Hát đối đáp Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  

 

 Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba,  

Cốc Pàng. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

3 Dân ca trong 

tang ma  

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba,  

Cốc Pàng. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

VI DÂN TỘC SÁN CHỈ 

1 Hát đối đáp Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba,  

Cốc Pàng, Sơn Lộ. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 
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STT Tên di sản Loại hình 
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

2 Các điệu múa 

trong lễ 

trưởng thành 

(lễ Chay sấy) 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba,  

Cốc Pàng, Sơn Lộ, Nam Quang, Yên 

Thổ. 

Đang tồn tại trong cộng 

đồng, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 

 

3 Dân ca trong 

lễ trưởng 

thành dân tộc 

Sán Chỉ (lễ 

Chay sấy) 

Nghệ thuật 

trình diễn 

dân gian 

Cộng đồng  Các xã: Nam Quang, Yên Thổ. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

     


		2026-02-27T08:40:53+0700


		2026-03-01T09:54:58+0700


		2026-03-01T09:54:40+0700


		2026-03-01T09:54:40+0700




